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QUY CHẾ
Quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh dùng cho sản phẩm 
quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn

(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND 

ngày 21/4/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai)


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh dùng cho sản phẩm quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn (sau đây gọi tắt là chỉ dẫn địa lý Long Khánh) đã được Cục Sở hữu trí tuệ đăng bạ chỉ dẫn địa lý theo Quyết định số 2350/QĐ-SHTT ngày 08/6/2016 về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00048 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 2350/QĐ-SHTT).

Những nội dung về quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh không nêu trong Quy định này thì áp dụng theo Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định của pháp luật có liên quan.  
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các cơ quan quản lý Nhà nước có các hoạt động liên quan đến quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh dùng cho sản phẩm quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn.

Điều 3. Giải thích từ ngữ  

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Trao (cấp) quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh dùng cho sản phẩm quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn; là việc cơ quan được UBND tỉnh Đồng Nai trao quyền quản lý chỉ dẫn địa lý cho phép tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn được quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh; được thể hiện bằng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh (trong Quy chế này viết tắt là giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý) cho tổ chức, cá nhân đó. 
2. Thu hồi quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý là việc cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực, hoặc hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý đã cấp cho tổ chức, cá nhân.
 3. Sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh là việc thực hiện các hành vi sau đây:
a) Gắn chỉ dẫn địa lý Long Khánh lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, biển hiệu kinh doanh, phương tiện kinh doanh, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn;

b) Lưu thông, chào bán, quảng cáo nhằm để bán chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn mang chỉ dẫn địa lý Long Khánh.
4. Tem chỉ dẫn địa lý: Là tem có tên chỉ dẫn địa lý Long Khánh được gắn trên bao bì đựng sản phẩm chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn đủ điều kiện mang chỉ dẫn địa lý.  

5. Lô gô (biểu tượng) chỉ dẫn địa lý Long Khánh là phần chữ và phần hình quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Quy chế này.

6. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (SXKD) chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn là tổ chức, cá nhân thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn hoặc cung ứng dịch vụ liên quan đến thương mại đối với sản phẩm quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn nhằm mục đích sinh lợi. 

7. Tổ chức tập thể: Trong Quy chế này bao gồm HTX, tổ hợp tác, nhóm liên kết sản xuất chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn, trang trại chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn, các tổ chức được thành lập hợp pháp khác như hội, hiệp hội, chi hội của những nhà sản xuất, kinh doanh chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn.
8. Sản xuất, kinh doanh theo GAP (Good Agricultural Practices) trong Quy chế này được hiểu là việc sản xuất, kinh doanh chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn thực hiện theo Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi an toàn (như: GLOBAL- GAP, ASEAN GAP, EUREPGAP, VietGAP…). 
Chương II
ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ LONG KHÁNH
Điều 4. Điều kiện được mang chỉ dẫn địa lý Long Khánh 

1. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý và còn hiệu lực.
2. Sản phẩm quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn đưa ra thị trường được sản xuất trong vùng đăng bạ chỉ dẫn địa lý, có chất lượng đáp ứng điều kiện bảo hộ theo Quyết định số 2350/QĐ-SHTT.
Điều 5. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý 

Hồ sơ gồm:

1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý theo mẫu (Phụ lục 1).
2. Bản sao giấy chứng nhận sản xuất, kinh doanh chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn theo GAP hoặc bản cam kết sản xuất quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn theo quy trình tại Quyết định số 2350/QĐ-SHTT và chất lượng sản phẩm đảm bảo điều kiện bảo hộ.
3. Bản sao giấy chứng nhận kinh doanh (nếu là đơn vị hoạt động thương mại) hoặc các tài liệu chứng minh tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp (nếu là tổ/nhóm liên kết).
4. Trường hợp chủ thể nộp đơn là tổ chức tập thể, trong hồ sơ phải có thêm:

a) Quy chế quản lý nội bộ sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh (nội dung quy định tại Điều 12 Quy chế này);  

b) Danh sách các thành viên đăng ký sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh có chữ ký của từng thành viên.

5. Nếu tổ chức, cá nhân chỉ hoạt động thương mại không tổ chức sản xuất thì trong hồ sơ phải có văn bản liên kết hoặc hợp đồng thu mua sản phẩm với các tổ chức, cá nhân sản xuất chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn đã được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh.
Hồ sơ được lập thành 02 bộ, nộp về Sở Khoa học và Công nghệ 01 bộ, lưu tại cơ sở 01 bộ để phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát.

Điều 6. Tiêu chí đánh giá đủ điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh cho sản phẩm chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn

1. Sản phẩm quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn đạt yêu cầu vệ sinh, an toàn thực phẩm và đạt tiêu chuẩn đặc thù chất lượng theo Quyết định số 2350/QĐ-SHTT.
2. Được thành lập và hoạt động hợp pháp (nếu là tổ chức).
3. Vườn sản xuất chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn trong vùng đăng bạ chỉ dẫn địa lý hoặc kinh doanh thương mại chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn được sản xuất từ vùng địa lý được đăng bạ chỉ dẫn địa lý Long Khánh.
4. Việc sản xuất, kinh doanh chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn thực hiện đúng quy trình theo GAP hoặc quy trình sản xuất theo Quyết định số 2350/QĐ-SHTT. 

Điều 7. Hiệu lực và gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh

Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý có hiệu lực 05 năm kể từ ngày ký quyết định cấp, được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần gia hạn 05 năm kể từ ngày ký quyết định gia hạn.  

Điều 8. Chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

1. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý có văn bản thông báo từ bỏ quyền sử dụng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh đã hết thời hạn hiệu lực mà không có nhu cầu gia hạn hoặc không đạt điều kiện để được gia hạn hiệu lực.
2. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý không còn tồn tại hoặc không còn hoạt động sản xuất, kinh doanh chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn.
3. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý là tổ chức tập thể không kiểm soát hoặc kiểm soát không có hiệu quả việc sử dụng chỉ dẫn địa lý của các thành viên.
4. Tổ chức, cá nhân không còn được chứng nhận sản xuất, kinh doanh theo GAP.
5. Các điều kiện địa lý tạo nên tính đặc thù chất lượng của chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn mang chỉ dẫn địa lý Long Khánh bị thay đổi, sản phẩm không còn đáp ứng điều kiện bảo hộ.

Điều 9. Hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý    

Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý bị hủy bỏ hiệu lực trong trường hợp sau đây: 

1. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh dùng cho sản phẩm quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn liên tục 03 lần được cơ quan kiểm soát bên ngoài hoặc đoàn kiểm tra nhắc nhở mà không khắc phục.
2. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm bị xử lý theo quy định tại Khoản 2, Điều 16 Quy chế này.

Điều 10. Trình tự thủ tục và thẩm quyền cấp, sửa đổi, gia hạn, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh

1. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý  
a) Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ và nhận kết quả tại Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ phải tổ chức kiểm tra đánh giá điều kiện sử dụng thực tế. Nếu tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh dùng cho sản phẩm quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn, Sở Khoa học và Công nghệ xác lập văn bản xác nhận tổ chức, cá nhân đủ điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh. Trong thời hạn 08 (tám) ngày làm việc Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho tổ chức, cá nhân.
b) Trường hợp tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đó biết.

2. Cấp đổi, cấp lại; gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý.
a) Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý.  
- Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ và nhận kết quả tại Sở Khoa học và Công nghệ. Hồ sơ bao gồm 01 tờ khai yêu cầu cấp đổi, cấp lại theo mẫu (Phụ lục 01) và bản gốc giấy chứng nhận và quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh đã được cấp cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp đổi, cấp lại.
- Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ xác nhận các thông tin cần sửa đổi, bổ sung và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cấp đổi, cấp lại cho tổ chức, cá nhân.

- Trong trường hợp các thông tin yêu cầu sửa đổi, bổ sung không đạt điều kiện quy định tại Điều 6 Quy chế này, trong thời hạn 07 ngày làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đó biết.

b) Gia hạn giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý.  
- Để được gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, trong vòng 03 (ba) tháng trước ngày giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý hết hiệu lực, tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ gồm: Tờ khai yêu cầu gia hạn (theo mẫu tại Phụ lục 01) kèm theo bản sao giấy chứng nhận sản xuất kinh doanh theo GAP hoặc quy trình sản xuất theo Quyết định số 2350/QĐ-SHTT. Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm tra đánh giá điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh của tổ chức, cá nhân. Nếu tổ chức, cá nhân đủ điều kiện để được gia hạn giấy chứng nhận thì Sở Khoa học và Công nghệ xác lập văn bản xác nhận tổ chức, cá nhân đó đủ điều kiện để được gia hạn sử dụng chỉ dẫn địa lý. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày xác lập văn bản xác nhận tổ chức, cá nhân đó đủ điều kiện để được gia hạn sử dụng chỉ dẫn địa lý, Sở Khoa học và Công nghệ phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý được gia hạn cho tổ chức, cá nhân.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện để được gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đó biết.

3. Trình tự, thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý 

a) Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày Sở Khoa học và Công nghệ nhận được thông báo của tổ chức, cá nhân từ bỏ quyền sử dụng, hoặc văn bản của tổ chức, cá nhân đề nghị chấm dứt hoặc hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, Sở Khoa học và Công nghệ xem xét và ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực, hủy bỏ hiệu lực hoặc ra thông báo từ chối chấm dứt hiệu lực, hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý đã cấp cho tổ chức, cá nhân đó;
b) Quyết định chấm dứt hiệu lực, hoặc hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân phải được đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và gửi đến các cơ quan liên quan;

c) Trường hợp tổ chức, cá nhân không còn được chứng nhận sản xuất, kinh doanh quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn theo GAP thì giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân đó đương nhiên bị chấm dứt hiệu lực cho đến khi được tổ chức có thẩm quyền tái cấp giấy chứng nhận sản xuất kinh doanh theo GAP.

Điều 11. Sổ đăng ký quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý  

Sổ đăng ký quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh do Sở Khoa học và Công nghệ lập và lưu giữ, là tài liệu ghi nhận các tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng; sửa đổi, bổ sung, gia hạn, hủy bỏ hiệu lực, chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý theo quy định của Quy chế này.
Điều 12. Nội dung xây dựng quy chế quản lý nội bộ việc sử dụng chỉ dẫn địa lý của các tổ chức tập thể 

Quy chế quản lý nội bộ sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh do tổ chức tập thể được thành lập để sản xuất, kinh doanh chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn mang chỉ dẫn địa lý xây dựng và được toàn thể các thành viên thống nhất thông qua, nhằm bảo vệ uy tín của tổ chức tập thể, quyền lợi của các thành viên; duy trì và phát triển danh tiếng, chất lượng sản phẩm quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn mang chỉ dẫn địa lý Long Khánh, gồm các nội dung:

1. Tên tổ chức, địa chỉ, trụ sở chính của tổ chức (số điện thoại, fax…); căn cứ thành lập.
2. Danh sách thành viên và hiện trạng sản xuất, kinh doanh của các thành viên.
3. Quy trình sản xuất bắt buộc.
4. Cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng tem, nhãn mang chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn của tổ chức.
5. Quy định về quản lý để đảm bảo truy nguyên nguồn gốc xuất xứ lô hàng chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn mang chỉ dẫn địa lý của từng thành viên.
6. Quy định về bảo vệ quyền lợi của các thành viên; khen thưởng và xử lý vi phạm quy chế quản lý nội bộ đối với các thành viên.
7. Các nội dung khác do các thành viên của tổ chức thỏa thuận, nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Chương III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ LONG KHÁNH

Điều 13. Quyền lợi    
1. Được sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh và được bảo hộ theo các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.
2. Được gắn chỉ dẫn địa lý Long Khánh (tại Phụ lục 02 Quy chế này) lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn; lưu thông, chào bán, quảng cáo nhằm để bán, trữ để bán chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn mang chỉ dẫn địa lý Long Khánh.
3. Được tham gia các chương trình tập huấn, đào tạo về quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý và hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, phát triển danh tiếng cho sản phẩm quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn mang chỉ dẫn địa lý Long Khánh.
4. Được hưởng các chính sách hiện hành của Nhà nước về hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, hỗ trợ sử dụng và phát triển sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý.
Điều 14. Nghĩa vụ

1. Thực hiện nghiêm túc các quy trình sản xuất bắt buộc; sản xuất theo GAP; đảm bảo chất lượng, tính đặc thù của quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn mang chỉ dẫn địa lý Long Khánh; đảm bảo yêu cầu về vệ sinh, an toàn thực phẩm cho quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn khi đưa sản phẩm ra thị trường.
2. Không được chuyển giao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh cho tổ chức, cá nhân khác.
3. Thực hiện nghiêm các quy chế, quy định, các hướng dẫn về quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành; thường xuyên tự kiểm soát, giám sát việc sử dụng chỉ dẫn địa lý trong nội bộ của tổ chức, đơn vị.
4. Cử người có thẩm quyền làm việc với đoàn kiểm tra, kiểm soát chỉ dẫn địa lý; cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của đoàn kiểm tra, kiểm soát và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin, tài liệu, báo cáo đã cung cấp.
5. Bảo vệ môi trường của khu vực địa lý, nơi canh tác, sản xuất chôm chôm mang chỉ dẫn địa lý.
Chương IV

HÀNH VI VI PHẠM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM ĐỐI VỚI 
CHỈ DẪN ĐỊA LÝ LONG KHÁNH

Điều 15. Các hành vi vi phạm quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh và xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý     

1. Hành vi vi phạm quy chế

Tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, nhưng:
a) Không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại Điều 14 Quy chế này;

b) Sử dụng tem chỉ dẫn địa lý Long Khánh không đúng quy định;  

c) Sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh không đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Quy chế này;  

d) Có hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín, danh tiếng của chỉ dẫn địa lý Long Khánh cho sản phẩm quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn;
đ) Có hành vi cản trở hoạt động quản lý Nhà nước, kiểm tra, kiểm soát về chỉ dẫn địa lý;

e) Tổ chức, cá nhân đã bị chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý nhưng vẫn tiếp tục sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh dùng cho sản phẩm quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn;

g) Vi phạm quy định về xác lập quyền sử dụng (tự ý sửa chữa, tẩy xóa giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý; cung cấp thông tin, chứng cứ sai lệch cho cơ quan, tổ chức quản lý).

2. Các hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý
a) Sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh cho sản phẩm quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn nhằm mục đích kinh doanh khi chưa được cấp hoặc đã bị hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý;  

b) Sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh cho sản phẩm quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn mặc dù có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực mang chỉ dẫn địa lý Long Khánh, nhưng sản phẩm đó không đáp ứng các tiêu chuẩn về tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý;
c) Sử dụng bất kỳ dấu hiệu nào trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý Long Khánh cho sản phẩm quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn không có nguồn gốc xuất xứ từ lãnh thổ mang chỉ dẫn địa lý Long Khánh dẫn tới hiểu sai, hiểu nhầm về nguồn gốc sản phẩm; 

d) Sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh cho sản phẩm tương tự với sản phẩm quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn nhằm mục đích lợi dụng danh tiếng, uy tín của chỉ dẫn địa lý Long Khánh dùng cho sản phẩm quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn.
Điều 16. Xử lý vi phạm

1.Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có hành vi vi phạm các nội dung tại Điểm a, b, c, d, đ, e, Khoản 1, Điều 15 Quy chế này, sẽ được nhắc nhở, hướng dẫn biện pháp khắc phục.
2. Vi phạm Điểm g, Khoản 1, Điều 15 Quy chế này hoặc bị phát hiện 03 lần liên tiếp vi phạm cùng một nội dung tại Điểm a, b, c, d, đ, e, Khoản 1, Điều 15 Quy chế này sẽ bị hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý đã cấp.
3. Tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý, sản xuất kinh doanh, vận chuyển, trữ để bán chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn giả mạo chỉ dẫn địa lý Long Khánh sẽ bị xử lý theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định của pháp luật có liên quan.
4. Các tổ chức, cá nhân đã bị hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, sau thời hạn 02 (hai) năm kể từ ngày bị hủy bỏ mới được quyền đăng ký sử dụng lại. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại được áp dụng như thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý lần đầu. 

Điều 17. Khiếu nại, tố cáo và xử lý khiếu nại, tố cáo  

1. Mọi khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động kiểm tra, kiểm soát, giám sát; cấp, thu hồi quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2. Mọi tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế này và các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, tùy theo tính chất, mức độ, hành vi vi phạm ngoài việc bị xử lý bằng các biện pháp quy định tại Quy chế này, còn có thể bị xử lý bằng các biện pháp khác theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định của pháp luật có liên quan.

Chương V

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Điều 18. Sở Khoa học và Công nghệ 
Là cơ quan được UBND tỉnh trao quyền quản lý chỉ dẫn địa lý Long Khánh dùng cho sản phẩm quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn, có chức năng:   

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản phục vụ quản lý; tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sử dụng và phát triển chỉ dẫn địa lý Long Khánh. 

2. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức đào tạo, tập huấn và phổ biến các quy định của pháp luật về sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý cho cán bộ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, để thực hiện các hoạt động quản lý chỉ dẫn địa lý theo phân công tại Quy chế này; hướng dẫn và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh khai thác và phát triển giá trị thương mại của chỉ dẫn địa lý Long Khánh.
3. Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan cấp, cấp đổi, cấp lại, gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh dùng cho sản phẩm quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn. 

4. Thực hiện quyền của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý Long Khánh.
Điều 19.  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Là cơ quan chủ trì quản lý bên ngoài đối với sản phẩm quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn mang chỉ dẫn địa lý Long Khánh (còn gọi là cơ quan kiểm soát bên ngoài, hay cơ quan kiểm soát ngoại vi): 

1. Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thực hiện kiểm tra, kiểm soát bên ngoài theo quy chế kiểm soát bên ngoài đối với sản phẩm quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn mang chỉ dẫn địa lý Long Khánh.
2. Chịu trách nhiệm quản lý chất lượng sản phẩm quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn mang chỉ dẫn địa lý Long Khánh từ khâu trồng đến khâu thu hoạch, bảo quản sau thu hoạch theo quy định của pháp luật.
3. Hướng dẫn điều kiện kỹ thuật bắt buộc trong sản xuất, bảo quản sản phẩm quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn trên địa bàn tỉnh nhằm giữ tính đặc thù và phát triển chất lượng của chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn mang chỉ dẫn địa lý Long Khánh.
4. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý cho các tổ chức, cá nhân đăng ký cấp, cấp lại, gia hạn giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh theo quy định tại Quy chế này; xây dựng các văn bản hướng dẫn liên quan đến hoạt động kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn mang chỉ dẫn địa lý Long Khánh.
Điều 20. Sở Công Thương 
1. Chịu trách nhiệm hỗ trợ khai thác thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu cho chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn mang chỉ dẫn địa lý Long Khánh.
2. Chủ trì phối hợp kiểm tra, xử lý và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá; xúc tiến thương mại, giới thiệu chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn mang chỉ dẫn địa lý Long Khánh ra các thị trường trong nước và nước ngoài.
Điều 21. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch quảng bá đến du khách trong và ngoài nước biết đến các sản phẩm đặc sản của tỉnh như: Xây dựng lịch trình du lịch đến các vườn chôm chôm Long Khánh; đưa quả chôm chôm Long Khánh vào các khu, tuyến, điểm du lịch nhằm giới thiệu sản phẩm phục vụ xuất khẩu tại chỗ cho khách du lịch có nhu cầu.

Điều 22. UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa
1. Tổ chức các hoạt động quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh tại địa bàn; thực hiện chức năng thực thi bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ theo quy định của pháp luật.
2. Cử cán bộ tham gia cùng với các sở, ban, ngành, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh theo yêu cầu kế hoạch kiểm tra, kiểm soát của các sở, ban, ngành, quy định tại Quy chế này.
3. Chỉ đạo UBND các xã trong vùng đăng bạ chỉ dẫn địa lý Long Khánh dùng cho sản phẩm quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến và giám sát việc tuân thủ Quy chế này.

Điều 23. Các cơ quan thực thi quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Quản lý thị trường, UBND các huyện: Xuân Lộc, Thống Nhất, Cẩm Mỹ và thị xã Long Khánh và các cơ quan liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động, phối hợp tiến hành kiểm tra, kiểm soát phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý Long Khánh theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 24. Tổ chức tập thể do UBND tỉnh chỉ định

Tổ chức tập thể do UBND tỉnh chỉ định chịu trách nhiệm:

1. Quản lý việc sử dụng tem chỉ dẫn địa lý Long Khánh dùng cho sản phẩm quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn
a) Phát hành tem và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn sử dụng tem chỉ dẫn địa lý Long Khánh trong hoạt động thương mại;

b) Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, và các cơ quan, địa phương liên quan kiểm tra, kiểm soát nội bộ việc sử dụng tem, nhãn mang chỉ dẫn địa lý Long Khánh của các thành viên thuộc tổ chức.
2. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế quản lý việc sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh của các thành viên thuộc tổ chức.
3. Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế kiểm soát, giám sát việc thực hiện các tiêu chí bắt buộc trong quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn mang chỉ dẫn địa lý của các thành viên thuộc tổ chức.
4. Chủ động hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, khai thác thị trường, xây dựng kênh tiêu thụ sản phẩm quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn mang chỉ dẫn địa lý Long Khánh của các thành viên thuộc tổ chức.
5. Vận động thành lập các tổ chức sản xuất, kinh doanh chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn, các tổ nhóm liên kết, hợp tác giữa người sản xuất chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn mang chỉ dẫn địa lý Long Khánh và tổ chức thương mại để tăng cường quản lý nội bộ và tiêu thụ sản phẩm quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn mang chỉ dẫn địa lý Long Khánh.
6. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân, các cơ quan liên quan đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm, xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý Long Khánh.
Điều 25. Tổ chức tập thể của các nhà sản xuất, kinh doanh chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn trên địa bàn tỉnh 
1. Được quyền đứng tên là chủ thể đại diện các thành viên của tổ chức để được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh.
2. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế nội bộ quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Long Khánh của tổ chức và các thành viên trong tổ chức theo nội dung quy định tại Điều 12 Quy chế này.
3. Tổ chức áp dụng những thành tựu khoa học - công nghệ, thực hiện tốt tiêu chuẩn GAP trong sản xuất, đóng gói nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và duy trì tính đặc thù, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn mang chỉ dẫn địa lý Long Khánh.

Điều 26. Chế độ báo cáo

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa trong vùng chỉ dẫn địa lý Long Khánh, tổ chức tập thể của các nhà sản xuất kinh doanh chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn mang chỉ dẫn địa lý gửi báo cáo định kỳ 06 tháng, hàng năm, báo cáo đột xuất (khi có yêu cầu) tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý chỉ dẫn địa lý Long Khánh đến Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai.  

Điều 27. Nguồn kinh phí quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Long Khánh dùng cho sản phẩm quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn
1. Được sử dụng từ các nguồn sau đây:
a) Kinh phí sự nghiệp các ngành có cơ quan, đơn vị được phân công trách nhiệm quản lý chỉ dẫn địa lý quy định tại Chương V Quy chế này; 

b) Kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh;

c) Các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).  

2. Hàng năm các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quản lý chỉ dẫn địa lý Long Khánh dùng cho sản phẩm quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn
a) Đối với các hoạt động sử dụng kinh phí sự nghiệp các ngành, được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị;

b) Đối với các nội dung chi từ sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh được bố trí trong Chương trình bảo hộ tài sản trí tuệ của tỉnh; trong các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ (nếu có).  

Điều 28. Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa liên quan theo dõi tình hình thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các tổ chức và cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.
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